XUẤT KHẨU – NHẬP KHẨU

         ĐVT: 1000 USD
	
	Thực hiện 
năm 2011

	Sơ bộ 

thực hiện 
năm 2012
	% 
so năm 2012 với 2011

	TRỊ GIÁ KIM NGẠCH XUẤT KHẨU
	761.950
	1.297.251
	170,3

	 I. Phân theo loại hình kinh tế
	
	
	

	   1. Kinh tế nhà nước TW
	8.327
	13.579
	163,1


	   2. Kinh tế tập thể
	49
	223
	455,1

	   3. Kinh tế cá thể
	5.220
	7.506
	143,8

	   4. Kinh tế tư nhân
	204.343
	275.057
	134,6

	   5. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
	544.011
	1.000.886
	184,0

	II. Mặt  hàng chủ yếu
	
	
	

	   1. Hàng nông thủy sản
	35.310
	40.716
	115,3

	   2. Sản phẩm công nghiệp
	321.786
	704.154
	218,8

	   3. Hàng dệt may
	401.845
	542.796
	135,1

	   4. Hàng thủ công mỹ nghệ
	49
	223
	455,1

	   5. Hàng hóa khác
	2.960
	9.363
	316,2

	KIM NGẠCH NHẬP KHẨU
	776.451,7
	1.333.265
	171,7

	Phân theo loại hình kinh tế
	
	
	

	  1. Kinh tế nhà nước
	1.864,0
	987
	52,9

	  2. Kinh tế tập thể
	
	
	

	  3. Kinh tế cá thể
	
	
	

	  4. Kinh tế tư nhân
	209.392,9
	269.189
	128,6

	  5. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
	565.194,8
	1.063.089
	188,1


